




BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2025  

DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN Ở TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH (*) 

(Ban hành kèm theo Công văn số 3411/BTP-KTVB&QLXLVPHC ngày 13/6/2025) 

 

 

STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản  

1.  Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 Bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi 

thủy sản  

Khoản 5 Điều 12; 

Điểm b khoản 3 

Điều 13; khoản 4 

Điều 13; khoản 2 

Điều 16; khoản 4 

Điều 16; khoản 4 

Điều 17; khoản 5 

Điều 21. 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Thủy sản.  

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản.  

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản. 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

Khoản 5 Điều 13  

                                                           
1 Ngoài nội dung giao ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật. 



2 

 

 

STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản. 

Khai thác thủy sản 

trong vùng biển 

Việt Nam 

Khoản 1 Điều 48; 

khoản 3 Điều 51; 

điểm c khoản 2 

Điều 52 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Thủy sản. 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản.  

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản. 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản. 

  

Ghi, nộp báo cáo, 

nhật ký khai thác 

thủy sản; công bố 

danh sách tàu 

IUU; xác nhận, 

chứng nhận nguồn 

gốc thủy sản từ 

khai thác 

Điểm h khoản 2 

Điều 52; khoản 3 

Điều 60 

- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật 

ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác 

nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu 

cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, 

chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.  

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản. 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

Khai thác thủy sản 

ngoài vùng biển 

Việt Nam; tàu cá 

nước ngoài hoạt 

động thủy sản 

trong vùng biển 

Việt Nam 

Điều 53; khoản 7 

Điều 56 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Thủy sản.  

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản.  

  

Bảo đảm an toàn 

kỹ thuật tàu cá; 

đăng ký tàu cá  

khoản 4 Điều 67; 

khoản 5 Điều 71 

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ 

sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, 

tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; 

xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.  

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản. 

  

2.  Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Thủy sản 

Chương II, IV, V     

3.  Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 

04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy sản 

Khoản 13, 15, 17, 

18, 19 Điều 2  

    

4.  Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 

05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt 

Chương I, III, IV; 

Mục 1, 5 và 6 

Chương II  
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 

sản 

5.  Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

6.  Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác 

thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác 

nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; 

danh sách tầu cá khai thác bất hợp pháp; 

xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn 

gốc thủy sản khai thác 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

7.  Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

8.  Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở 

đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ 

thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, 

tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá 

và đánh dấu tàu cá 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

9.  Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở 

dữ liệu quốc gia về thủy sản 

10.  Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy 

sản 

Điều 1, 3 và 5     

11.  Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 

06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 

công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo 

đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 

đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa 

đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

II. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

12.  Luật Đất đai số 31/2024/QH15 Về cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất  

Khoản 2 Điều 134; 

khoản 7 Điều 135; 

khoản 10 Điều 

138; khoản 6 Điều 

139; khoản 7 Điều 

140; khoản 3 Điều 

142 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của 

Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng 

ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất 

đai. 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Điểm n khoản 1 

Điều 137; khoản 4 

Điều 139; khoản 5 

Điều 141 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

Bồi thường về đất 

khi Nhà nước thu 

hồi đất  

Khoản 4 Điều 92; 

khoản 3 Điều 95; 

khoản 3 Điều 96; 

khoản 3 Điều 98; 

khoản 3 Điều 99; 

khoản 5 Điều 100; 

khoản 5 Điều 102; 

Điều 106; khoản 3 

Điều 107; khoản 3 

Điều 108; điểm a 

khoản 4, khoản 6 

Điều 109; khoản 

12 Điều 111; 

khoản 6 Điều 135 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

- Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết 

việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. 

  

Về thu hồi đất Khoản 10 Điều 

81; khoản 6 Điều 

82; khoản 4 Điều 

84; khoản 9 Điều 

87; khoản 6 Điều 

88; khoản 7 Điều 

89 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai. 

  

Về miễn/giảm tiền 

sử dụng đất, tiền 

thuê đất 

Khoản 4 Điều 157 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất  

  

13.  Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động 

sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức 

tín dụng số 32/2024/QH15 

Điều 1     

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-27-2023-QH15-528669.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-27-2023-QH15-528669.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-29-2023-QH15-530116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-29-2023-QH15-530116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-32-2024-QH15-577203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-32-2024-QH15-577203.aspx
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

14.  Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều 

tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống 

thông tin đất đai 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

Điểm b khoản 1 

Điều 9 

Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính. 

  

15.  Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai 

Chương IV   Khoản 2 Điều 46; 

khoản 4 Điều 53 

 

16.  Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

    

17.  Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 

04/10/2024 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

    

18.  Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 

31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ 

chế, chính sách giải quyết việc làm và đào 

tạo nghề cho người có đất thu hồi 

Toàn bộ nội dung 

Quyết định 
    

19.  Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 

31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ địa 

chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

20.  Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 

26/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc 

lập bản đồ địa chính 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

21.  Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo số 82/2015/QH13 

Chiến lược khai 

thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên, 

bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo 

Khoản 3 Điều 11 - Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

  

Vùng bờ và hành 

lang bảo vệ bờ 

biển 

Khoản 2 Điều 22; 

khoản 5 Điều 23; 

khoản 2 Điều 25  

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Khoản 4 Điều 23; 

khoản 1 Điều 35; 

điểm a, b khoản 1, 

khoản 2 và 3 Điều 

43  

 

Quy hoạch tổng 

thể khai thác, sử 

dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ 

Khoản 3 Điều 29  - Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Chương trình 

quản lý tổng hợp 

tài nguyên vùng 

bờ 

Khoản 4 Điều 36  - Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Khoản 2 Điều 8; 

khoản 2 Điều 14  

 

Quản lý tài 

nguyên hải đảo 

Khoản 1 và 4 

Điều 40  

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

- Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc 

lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

Khoản 3 Điều 40  

Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 

biển và hải đảo  

Khoản 2 Điều 48; 

khoản 4 Điều 49; 

khoản 3 Điều 50 

- Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 26/9/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường 

Khoản 2 Điều 50  
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

biển và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng rủi ro ô 

nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

- Thông tư số 52/2024/TT-BTNMT ngày 31/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

Xác định và thông 

báo về khu vực 

hạn chế hoạt động 

để ưu tiên cho 

hoạt động cứu 

hộ/cứu nạn, ứng 

phó sự cố 

Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

  

Ứng phó, khắc 

phục sự cố tràn 

dầu, hóa chất độc 

trên biển 

   Khoản 6 Điều 56   

Nhận chìm ở biển Khoản 2 Điều 58, 

khoản 4 Điều 60 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Khoản 2 Điều 60  

22.  Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch  

Điều 11     
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

23.  Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Điều 11     

24.  Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 Hành lang bảo vệ 

nguồn nước 

Khoản 9 Điều 23  Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên nước. 

Điểm a khoản 1 

Điều 80  

 

25.  Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

    

26.  Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 

12/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo và Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc giao các khu vực 

biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai 

thác, sử dụng tài nguyên biển 

Điều 1, khoản 1 

Điều 3 

    

27.  Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 

nước 

Mục 1 Chương 

III. Lập, quản lý 

hành lang bảo vệ 

nguồn nước 

    

28.  Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 

24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước và khoáng sản 

Chương I, II, IV, V     

29.  Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 

06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

Điều 2     
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; 

khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

30.  Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 

07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường 

Chương I, III, IV; 

Điều 36 

    

31.  Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 

25/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ 

tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và 

quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

32.  Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về xây dựng, khai 

thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

33.  Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 

25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết tiêu chí 

phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển 

và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng 

rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

34.  Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải 

đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ 

tài nguyên hải đảo 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    

35.  Thông tư số 29/2016/TT-BTNTM ngày 

12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

36.  Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 

30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều 

chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài 

nguyên vùng bờ 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    

37.  Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật về đánh 

giá chất nạo vét để nhận chìm ở biển và 

xác định khu vực biển để nhận chìm chất 

nạo vét ở vùng biển Việt Nam 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    

38.  Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT ngày 

26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 28/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/20192019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác 

định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở 

vùng biển Việt Nam 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

  Khoản 2 Điều 22a  

39.  Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định quy trình khắc 

phục sự cố tràn dầu trên biển 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

40.  Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Danh mục chất 

phân tán được phép sử dụng trong vùng 

biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình 

sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố 

tràn dầu trên biển 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

41.  Thông tư số 17/2024/TT-BTNMT ngày 

30/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, 

đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ 

bồi thường thiệt hại về môi trường do sự 

cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt 

Nam 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    

42.  Thông tư số 23/2024/TT-BTNMT ngày 

26/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật lập hành 

lang bảo vệ nguồn nước 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

43.  Thông tư số 52/2024/TT-BTNMT ngày 

31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số 

và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm 

soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

III. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp  

44.  Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 Giao rừng, chuyển 

mục đích sử dụng 

rừng 

Khoản 5 Điều 21; 

khoản 4 Điều 23 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp. 

- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp. 

Điểm a khoản 1 

Điều 102 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

- Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

45.  Luật Đất đai số 31/2024/QH15 Điều 248     

Chương IX. Giao 

đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích 

sử dụng đất 

Khoản 7 Điều 116 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai 

  

46.  Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 

13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

tỉnh Nghệ An  

Chuyển mục đích 

sử dụng rừng (tại 

tỉnh Nghệ An) 

Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 25/5/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, 

thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của 

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An 

tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua 

tại Kỳ họp thứ 2. 

  

47.  Nghị quyết số 37/2021/QH15  ngày 

13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

tỉnh Thanh Hóa 

Chuyển mục đích 

sử dụng rừng (tại 

tỉnh Thanh Hoá) 

Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 25/5/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, 

thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của 

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An 

tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua 

tại Kỳ họp thứ 2. 

  

48.  Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 

16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

tỉnh Khánh Hòa 

Chuyển mục đích 

sử dụng rừng (tại 

tỉnh Khánh Hòa) 

Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2022/QĐ-TTg ngày 18/11/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, 

thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của 

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. 

49.  Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 

27/12/2016 của Chính phủ quy định về 

khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt 

nước trong các Ban quản lý rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm 

nghiệp Nhà nước 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

    

50.  Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp  

Chương III. Giao 

rừng, cho thuê 

rừng, chuyển loại 

rừng, chuyển mục 

đích sử dụng rừng 

sang mục đích 

khác, thu hồi rừng 

    

51.  Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 

06/3/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

    

52.  Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 

18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 
    

53.  Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 

25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt 

Chương I; 

Chương II (khoản 

7 Điều 6; Điều 12; 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp 

khoản 7 Điều 13; 

khoản 6 Điều 15; 

khoản 12 Điều 

20); Chương III; 

Chương IV 

54.  Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

thú y; chăn nuôi 

Điểm a khoản 6 

Điều 1; điểm c 

khoản 11 Điều 1 

    

55.  Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 

24/5/2024 của Chính phủ về một số chính 

sách đầu tư trong lâm nghiệp 

Điểm d khoản 3 

Điều 9; điểm c 

khoản 1 Điều 12; 

điểm e khoản 1 

Điều 25 

    

56.  Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai 

Chương VI     

57.  Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 

25/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác thuộc thẩm 

quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền 

cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, 

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại các 

Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông 

qua tại Kỳ họp thứ 2 

Toàn bộ nội dung 

Quyết định 

    

58.  Quyết định số 23/2022/QĐ-TTg ngày 

18/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy 

Toàn bộ nội dung 

Quyết định 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác thuộc thẩm 

quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền 

cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 

thứ 3 

59.  Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về quản lý rừng bền vững 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

60.  Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 

30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về quản lý rừng 

bền vững 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

61.  Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phân định ranh giới rừng 

Khoản 2 Điều 3; 

khoản 2 Điều 5; 

khoản 3 và 4 Điều 

7 

    

62.  Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về trồng rừng thay thế khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

63.  Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 

15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông 

Điều 1     
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi các 

Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp do Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành 

IV. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 

64.  Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

27/2001/QH10 

Bảo hiểm cháy, nổ Điều 9 - Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của 

Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, 

bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

  

Quy định về 

phòng cháy, chữa 

cháy, xây dựng 

lực lượng, trang bị 

phương tiện, 

chính sách cho 

hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy 

Khoản 4 Điều 15; 

khoản 2 Điều 18; 

khoản 3 Điều 21; 

khoản 4 Điều 29; 

khoản 2 Điều 34; 

khoản 4 Điều 42; 

khoản 3 Điều 50 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy. 

- Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/20204 của 

Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương 

tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 

lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên 

ngành. 

Phòng cháy đối 

với rừng 

Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp. 

  

Phối hợp trong 

phòng cháy và 

chữa cháy rừng 

Khoản 3 Điều 58 - Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của 

Chính phủ quy định việc phổi hợp giữa Bộ Công an 

với Bộ Quốc Phòng trong tổ chức thực hiện công tác 

phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng. 

- Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/ 

BNNPTNT-BCA-BQP của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng ngày 13/12/2002 hướng dẫn việc phối 

hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội 

trong công tác bảo vệ rừng. 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

65.  Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy  

Kinh doanh dịch 

vụ phòng cháy và 

chữa cháy 

Khoản 6 Điều 1 

 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 

05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 63a  

Xây dựng và thực 

tập phương án 

chữa cháy 

Khoản 20 và 25 

Điều 1 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

  

Huấn luyện, bồi 

dưỡng, chỉ đạo, 

Khoản 26 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

kiểm tra, hướng 

dẫn nghiệp vụ, 

điều động và chế 

độ, chính sách đối 

với lực lượng dân 

phòng, phòng cháy 

và chữa cháy cơ 

sở, phòng cháy và 

chữa cháy chuyên 

ngành 

số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

66.  Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 Phòng cháy và 

chữa cháy rừng 

Điều 39 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp (Chương IV. Phòng cháy và chữa 

cháy rừng)  

  

67.  Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15 

Điều 9; khoản 3 và 

4 Điều 16; khoản 

1 Điều 32 

    

68.  Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 

01/9/2011 của Chính phủ quy định việc 

phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc 

phòng trong tổ chức thực hiện công tác 

phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở 

quốc phòng 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

    

69.  Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 của Chính phủ quy định về 

công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy  

  

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

Khoản 8 Điều 11 Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy 

định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy. 

  

70.  Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy 

và chữa cháy 

71.  Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 

10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 của Chính phủ quy định về 

công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

    

72.  Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp 

Chương IV. Phòng 

cháy và chữa cháy 

rừng 

    

73.  Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường   

Khoản 2 Điều 4; 

khoản 2 Điều 5; 

điểm b khoản 1 

Điều 16 

    

74.  Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống 

tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu 

nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia 

đình 

Chương I, III, IV; 

Mục 3 Chương II 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

75.  Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 

06/9/2023 của Chính phủ quy định về bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ 

xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, 

bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư 

xây dựng 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 
    

76.  Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/ 

BNNPTNT-BCA-BQP của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ 

Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 

13/12/2002 hướng dẫn việc phối hợp giữa 

các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân 

đội trong công tác bảo vệ rừng 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

77.  Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-

BCA-BQP ngày 03/9/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 

01/9/2011 của Chính phủ quy định việc 

phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc 

phòng trong tổ chức thực hiện công tác 

phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở 

quốc phòng 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    

78.  Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 

28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    

79.  Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 

06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về trang phục chữa cháy của lực 

lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy chuyên ngành 

80.  Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 

26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an 

hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy đối với phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

81.  Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang 

bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

đối với phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

82.  Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 

27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng cháy và chữa cháy rừng 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

83.  Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 

15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư trong 

lĩnh vực lâm nghiệp 

Điều 11     

84.  Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 

05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, 

cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

85.  Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    

86.  Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 

10/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của 

Bộ Công an quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Thông tư số 08/2018/TT-

BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 của Chính phủ quy định về 

công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

87.  Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 

23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về công tác thường trực sẵn sàng 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng Công an nhân dân 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    

88.  Thông tư số 140/2020/TT-BCA ngày 

23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về triển khai các hoạt động chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

Công an nhân dân 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    

89.  Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 

23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng Công an nhân dân 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

90.  Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về trang bị phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 

lực lượng dân phòng, lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy chuyên ngành 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

91.  Thông tư số 82/2021/TT-BCA ngày 

06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, 

kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, 

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 

của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

92.  Thông tư số 06/2022/TT-BCA ngày 

17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
    



28 

 

 

STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

quy định thực hiện nhiệm vụ công tác 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

trong Công an nhân dân 

93.  Thông tư số 55/2024/TT-BCA ngày 

31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công 

tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ của lực lượng CAND; 

Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về trang bị phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 

lực lượng dân phòng, lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy chuyên ngành; Thông 

tư số 82/2021/TT-BCA ngày 06/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 

tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra 

nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu 

về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng 

cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; Thông tư số 06/2022/TT-

BCA ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định thực hiện nhiệm vụ 

công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ trong Công an nhân dân 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

94.  Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định biện pháp bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường 

95.  Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 

05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

96.  Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 

13/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về công tác huấn luyện nghiệp 

vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong 

Công an nhân dân 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

97.  Thông tư số 88/2024/TT-BCA ngày 

21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về phân công trách nhiệm, quan 

hệ phối hợp, quy trình xác minh, giải 

quyết vụ cháy trong Công an nhân dân 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

V. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội 

98.  Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 

11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội 

Toàn bộ nội dung 

Nghị quyết 

    

99.  Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 

30/11/2024 của Quốc hội về kỳ họp thứ 8, 

Quốc hội khoá XV 

Khoản 8 Nghị 

quyết số 

174/2024/QH15 

    

100.  Nghị quyết số 60/2024/UBTVQH15 ngày 

24/12/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với 

xăng, dầu, mỡ nhờn 

Toàn bộ nội dung 

Nghị quyết 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

101.  Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 

30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 

đối với các khoản vay tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp 

bù lãi suất và phí quản lý đề Ngân hàng 

Chính sách xã hội cho vay theo Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 

của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền 

tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 
    

102.  Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 

20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 

từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay 

của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh 

doanh 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 
    

103.  Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 

31/12/2024 của Chính phủ quy định chính 

sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị 

quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 

của Quốc hội 

Toàn bộ nội dung 

Nghị định 

    

104.  Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 

02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, 

phân phôi, sử dụng hàng dự trữ quốc gia 

đề cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh 

phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao 

nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 

Điều 13, 14     

105.  Thông tư số 68/2021/TT-BTC ngày 

06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 
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STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Nội dung liên 

quan 

Nội dung giao 

quy định chi tiết 

(nếu có) 

Tên văn bản quy định chi tiết (nếu có) Nội dung giao địa 

phương ban hành 

theo thẩm quyền 

(nếu có) 1 

Ghi 

chú 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19 

106.  Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 

20/5/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam hướng dẫn ngân hàng 

thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo 

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 

20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 

từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay 

của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh  

Toàn bộ nội dung 

Thông tư 

    

 

(*) Hệ dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung. 
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